
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC - TT KIM BÀI

STT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính

1 0117781614 Lê Bình An 03/08/2010 Nam

2 0117781504 Nguyễn Nho Quang Anh 08/10/2010 Nam

3 0117741940 Nguyễn Phạm Trâm Anh 30/04/2010 Nữ

4 0118455776 Nguyễn Ngọc Minh Châu 14/09/2010 Nữ

5 0117761438 Bùi Linh Chi 20/06/2010 Nữ

6 0117781064 Hà Thanh Chúc 20/10/2010 Nữ

7 0117781060 Nguyễn Minh Dũng 11/04/2010 Nam

8 0117761614 Phạm Đình Đại 31/10/2010 Nam

9 0141550659 Đinh Công Đạt 17/08/2010 Nam

10 0117781147 Nguyễn Trường Giang 11/02/2010 Nam

11 0117761454 Nguyễn Thanh Hà 18/08/2010 Nữ

12 0117742024 Trần Thanh Hà 11/06/2010 Nữ

13 0132021799 Nguyễn Ngọc Hân 23/07/2010 Nữ

14 0117781659 Nguyễn Đức Hòa 27/04/2010 Nam

15 0117781676 Nguyễn Xuân Hợp 27/04/2010 Nam

16 0131469134 Phạm Thế Hùng 07/09/2010 Nam

17 0117824522 Lê Văn Quốc Huy 28/11/2010 Nam

18 0141550661 Nguyễn Quang Hưng 01/03/2010 Nam

19 0117781418 Nguyễn Đình Duy Khôi 11/10/2010 Nam

20 0131885896 Nguyễn Phương Lan 13/05/2010 Nữ

21 0138959052 Pham Nguyễn Ngọc Lê 15/03/2010 Nữ

22 0117781527 Phạm Ngọc Linh 01/08/2010 Nữ

23 0131795050 Lã Thị Khánh Ly 23/03/2010 Nữ

24 0117781052 Nguyễn Nhật Minh 15/11/2010 Nam

25 0150866305 Thích Nhật Minh 29/07/2010 Nam

26 0117761505 Nguyễn Hoàng Ngân 21/02/2010 Nữ

27 0150391531 Lý An Nguyên 10/10/2010 Nam

28 0150391532 Nguyễn Bá Nguyên 09/09/2010 Nam

29 0117781378 Nguyễn Lê Nam Phong 03/12/2010 Nam

30 0117761513 Nguyễn Đức Phúc 26/04/2010 Nam

31 0117781251 Hà Thu Phương 22/05/2010 Nữ

32 0132102149 Nguyễn Đức Anh Sơn 11/04/2010 Nam

33 0117825168 Lê Đại Thành 03/11/2010 Nam

34 0132103515 Phạm Bích Thủy 18/11/2010 Nữ
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35 0141088928 Bùi Thủy Tiên 06/03/2010 Nữ

36 0117786449 Nguyễn Huyền Trang 11/12/2010 Nữ

37 0150391542 Vũ Thị Thùy Trang 24/07/2010 Nữ

38 Nguyễn Thùy Linh Chương Mỹ Nữ

39 Nguyễn Hữu Tiệp Hồng Dương Nam

40 Nguyễn Hải Đăng Hồng Dương Nam

41 0117797526 Dương Đức Anh 06/12/2010 Nam

42 0150866286 Phùng Ngọc Bách 15/08/2010 Nam

43 0117781638 Tạ Quang Bảo 31/03/2010 Nam

44 0117786166 Nguyễn Thùy Dương 13/10/2010 Nữ

45 0117824388 Nguyễn Tiến Đạt 24/02/2010 Nam

46 0150866289 Nguyễn Hải Đăng 20/04/2010 Nam

47 0132090755 Nguyễn Quý Đăng 22/07/2010 Nam

48 0132021797 Phạm Thu Hà 21/06/2010 Nữ

49 0117781335 Nguyễn Thanh Hiền 18/08/2010 Nữ

50 0117781544 Tô Tiến Huy 06/01/2010 Nam

51 0117781356 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 01/07/2010 Nam

52 0117781425 Lê Minh Khuê 19/09/2010 Nữ

53 0117735845 Lê Hoàng Lâm 13/03/2010 Nam

54 0132092162 Nguyễn Hoàng Lâm 28/05/2010 Nam

55 0117741993 Lê Ngọc Phương Linh 06/04/2010 Nữ

56 0132021808 Nguyễn Khánh Linh 28/10/2010 Nữ

57 0132021856 Phạm Hương Linh 26/03/2010 Nữ

58 0117786339 Tạ Quang Luận 07/11/2010 Nam

59 0132021860 Tạ Thị Mai 11/11/2010 Nữ

60 0131527740 Nguyễn Tiến Minh 10/07/2010 Nam

61 0132021861 Phạm Hà My 20/05/2010 Nữ

62 0117735608 Lê Khánh Ngọc 29/09/2010 Nữ

63 0132021819 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 05/06/2010 Nữ

64 0117781385 Nguyễn Khánh Phương 07/10/2010 Nữ

65 0117786283 Nguyễn Lê Đan Quỳnh 05/07/2010 Nữ

66 0117781531 Lê Thanh Tâm 17/05/2010 Nữ

67 0117781568 Nguyễn Anh Thư 10/08/2010 Nữ

68 0150866314 Lê Thị Phương Trang 29/04/2010 Nữ

69 0150391540 Nguyễn Hà Trang 07/11/2010 Nữ

70 0132021872 Tạ Mai Trang 26/02/2010 Nữ

71 0117781471 Vũ Lâm Trúc 09/12/2010 Nữ

72 0131527741 Nguyễn Huy Trứ 30/01/2010 Nam

73 0117797769 Đỗ Mỹ Vân 19/07/2010 Nữ



74 0117781459 Phạm Minh Vũ 17/09/2010 Nam

75 0132090970 Nguyễn Thị Lê Vy 23/03/2010 Nữ

76 0132021777 Nguyễn Hoàng Phương Anh 14/03/2010 Nữ

77 3417781068 Phí Hoàng Anh 29/06/2010 Nam

78 0131527839 Trương Nhật Ánh 24/11/2010 Nữ

79 0117824637 Tạ Gia Bảo 16/12/2010 Nam

80 0117825342 Phạm Băng Băng 09/05/2010 Nữ

81 0117797603 Lê Anh Đức 10/10/2010 Nam

82 0117781141 Nguyễn Minh Đức 08/12/2010 Nam

83 0131797291 Nguyễn Phan Minh Đức 20/01/2010 Nam

84 0117781329 Nguyễn Thanh Hà 18/08/2010 Nữ

85 0117781345 Nguyễn Tuấn Hùng 16/09/2010 Nam

86 0117781477 Nguyễn Nhật Huy 01/01/2010 Nam

87 0117781239 Phạm Quang Khánh 21/10/2010 Nam

88 0117781548 Đỗ Diệu Linh 08/08/2010 Nữ

89 0142054045 Tạ Phương Linh 13/10/2010 Nữ

90 0117781360 Trịnh Đình Long 23/04/2010 Nam

91 0117781183 Hạ Thảo Ly 29/11/2010 Nữ

92 0131885897 Đào Minh Minh 19/07/2010 Nữ

93 0131885898 Nguyễn Quang Minh 17/01/2010 Nam

94 0117781556 Ngô Thị Trà My 06/06/2010 Nữ

95 0117781540 Nguyễn Thị Trà My 05/08/2010 Nữ

96 0117781188 Nguyễn Thúy Ngà 26/01/2010 Nữ

97 0117781076 Nguyễn Bích Ngọc 26/01/2010 Nữ

98 0117781564 Nguyễn Lâm Oanh 17/01/2010 Nữ

99 0132021866 Phạm Vũ Thành Tâm 15/11/2010 Nam

100 0117781389 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/01/2010 Nữ

101 0117781116 Nguyễn Khánh Thùy 01/03/2010 Nữ

102 0117781574 Lê Thủy Tiên 23/09/2010 Nữ

103 0118491909 Bùi Đức Tiến 06/02/2010 Nam

104 0151043158 Phạm Khánh Vân 06/03/2010 Nữ

105 0150866319 Vũ Hà Vy 21/07/2010 Nữ

106 Nguyễn Quang Lâm 40478 Nam

107 Lại Phương Anh 40319 Nữ

108 Lại Hà Linh Chương Mỹ Nữ

109 Lê Mai Vân Xuân Dương Nữ

110 0117781265 Đặng Quốc Anh 28/08/2010 Nam

111 0117781208 Hà Diệp Anh 16/11/2010 Nữ

112 0117781072 Hà Đức Anh 19/11/2010 Nam



113 0117781626 Lâm Hải Anh 16/04/2010 Nữ

114 0117781498 Lê Ngọc Bảo Anh 31/08/2010 Nữ

115 0117781230 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 07/07/2010 Nam

116 0117781510 Ngô Gia Bảo 14/04/2010 Nam

117 0117781271 Chu Linh Chi 14/02/2010 Nữ

118 0117781220 Hà Nguyễn Hữu Đô 25/08/2010 Nam

119 0117781135 Nguyễn Duy Đông 04/08/2010 Nam

120 0117781205 Nguyễn Anh Đức 15/09/2010 Nam

121 0117781245 Nguyễn Phú Đức 26/12/2010 Nam

122 0117781515 Đoàn Hà Hương Giang 18/02/2010 Nữ

123 0117951576 Tạ Thanh Hằng 17/12/2010 Nữ

124 0117781521 Lê Trung Hiếu 02/06/2010 Nam

125 0117781654 Nguyễn Trịnh Phương Hoa 21/04/2010 Nữ

126 0117781340 Phạm Thị Ánh Hồng 19/02/2010 Nữ

127 0117781481 Trịnh Gia Huy 02/07/2010 Nam

128 0117781350 Nguyễn Khánh Huyền 16/08/2010 Nữ

129 0131527737 Bùi Gia Hưng 01/06/2010 Nam

130 0117781412 Hà Trọng Khải 07/07/2010 Nam

131 0131527739 Chu Gia Linh 01/02/2010 Nữ

132 0131358570 Nguyễn Lâm Hoàng Minh 23/07/2010 Nam

133 0117781487 Nguyễn Nhật Minh 18/12/2010 Nam

134 0150617491 Đỗ Thị An Nhàn 31/10/2009 Nữ

135 0117781197 Nguyễn Quý Tấn 29/01/2010 Nam

136 0118124452 Chu Thị Quỳnh Trang 14/09/2010 Nữ

137 0117781401 Nguyễn Huyền Trang 29/10/2010 Nữ

138 0117781394 Nguyễn Anh Tú 26/04/2010 Nam

139 0117781201 Nguyễn Thị Cẩm Tú 01/01/2010 Nữ

140 0117781397 Nguyễn Hoàng Tuấn 14/11/2010 Nam

141 0131301638 Đào Thị Hương Giang 16/10/2010 Nữ

142 2734096715 Đinh Bá Đức Anh 18/01/2010 Nam

143 0117781620 Đỗ Hoài Anh 13/10/2010 Nữ

144 0117781129 Hà Việt Anh 03/12/2010 Nam

145 0131527734 Vũ Việt Anh 03/12/2009 Nam

146 0117781632 Nguyễn Ngọc Ánh 14/10/2010 Nữ

147 0117781305 Bùi Tuấn Dũng 14/08/2010 Nam

148 0117781216 Dương Trung Dũng 20/01/2010 Nam

149 0131527849 Phạm Mạnh Dũng 03/12/2010 Nam

150 0117781317 Nguyễn Thành Đạt 23/09/2010 Nam

151 0117781324 Nguyễn Hải Đăng 12/06/2010 Nam



152 0131527735 Dương Công Hà 24/09/2010 Nam

153 0117781080 Nguyễn Thu Hiền 30/04/2010 Nữ

154 3017781153 Nguyễn Duy Hiếu 12/09/2010 Nam

155 0117781049 Nguyễn Văn Khải 19/09/2010 Nam

156 0117781179 Nguyễn Việt Linh 22/12/2010 Nữ

157 0117781364 Nguyễn Việt Long 17/06/2010 Nam

158 2231044226 Nguyễn Phương Nam 17/09/2009 Nam

159 0117781535 Trần Mai Ngân 19/11/2010 Nữ

160 0117781374 Đỗ Mai Ngoan 18/10/2010 Nữ

161 0117781045 Hà Tuyết Nhi 09/12/2010 Nữ

162 0117781056 Nguyễn Thị Kiều Oanh 14/09/2010 Nữ

163 0117781381 Chu Đức Chí Phú 22/07/2010 Nam

164 0117781234 Nguyễn Minh Thu 15/08/2010 Nữ

165 0117781672 Nguyễn Phương Bảo Thy 27/07/2010 Nữ

166 0117781465 Nguyễn Minh Tiến 15/04/2010 Nam

167 0131527862 Phạm Mạnh Trung 03/12/2010 Nam

168 0117781123 Nguyễn Tài Tuệ 10/06/2010 Nam

169 3417781257 Phạm Quang Vinh 28/10/2010 Nam

170 0117781609 Nguyễn Hà Vy 02/10/2010 Nữ

171 Nguyễn Đăng Huy 40438 Nam

172 Nguyễn Huy Phương 40257 Nam

Tổng số có 107 học sinh  (đăng ký dự xét và trúng tuyển).

Trong đó có 79 đối tượng 1; 3 đối tượng 2; 25 đối tượng 3; 0 đối tượng 4.

Thanh Oai, ngày 30 tháng 8 năm 2021
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